
PHỤ LỤC:
Danh sách các Đăng kiểm viên tại các Cơ sở đăng kiểm xe cơ giới

thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng – TP.HCM
(Đính kèm Thông báo số                 / TB-SXD-QLVT ngày      tháng   năm 2026)

TT Tên Đăng kiểm viên tại các Cơ sở đăng kiểm 
xe cơ giới Chức danh

I.

Cơ sở Đăng kiểm xe cơ giới 5001S – Trung tâm Đăng kiểm 
xe cơ giới Thành phố Hồ Chí Minh

(Địa chỉ: Lô 13, đường số 07, KCN Tân Tạo mở rộng, phường Tân Tạo, 
TP.HCM;

Số điện thoại: 028.37527979)
1. Lê Trường Thanh (Phó Giám đốc phụ trách Cơ sở) Đăng kiểm viên 
2. Huỳnh Bảo Toàn Đăng kiểm viên
3. Nguyễn Ngọc Thông Đăng kiểm viên
4. Lê Minh Khoa Đăng kiểm viên
5. Nguyễn Võ Văn Nhiều Đăng kiểm viên
6. Huỳnh Tấn Phúc Đăng kiểm viên
7. Huỳnh Văn Hương Đăng kiểm viên
8. Nguyễn Thành Tâm Đăng kiểm viên

II.

Cơ sở Đăng kiểm xe cơ giới 5002S – Trung tâm Đăng kiểm 
xe cơ giới Thành phố Hồ Chí Minh

(Địa chỉ: Số 343/20 Lạc Long Quân, phường Hòa Bình, TP.HCM;
Số điện thoại: 028.38601986)

1. Đoàn Bảo Tân (Phó Giám đốc phụ trách Cơ sở) Đăng kiểm viên
2. Mai Nhật Khải Đăng kiểm viên
3. Võ Văn Tính Đăng kiểm viên
4. Nguyễn Bá Lộc Đăng kiểm viên
5. Hoàng Sinh Nam Đăng kiểm viên
6. Nguyễn Hoàng Nha Đăng kiểm viên
7. Châu Tấn Lời Đăng kiểm viên
8. Võ Tấn Hoàng Vịnh Đăng kiểm viên
9. Nguyễn Trọng Nam Đăng kiểm viên
10. Phạm Viết Mạnh Đăng kiểm viên
11. Huỳnh Văn Đạt Đăng kiểm viên
12. Lý Bá Nguyên Đăng kiểm viên
13. Trần Nhật Duy Đăng kiểm viên
14. Phan Đức Cường Đăng kiểm viên
15. Trần Hữu Phước Thành Đăng kiểm viên
16. Phùng Huy Tâm Đăng kiểm viên



III.

Cơ sở Đăng kiểm xe cơ giới 5003S – Trung tâm Đăng kiểm 
xe cơ giới Thành phố Hồ Chí Minh

(Địa chỉ: Số 79 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, TP.HCM;
Số điện thoại:028.37269164)

1. Huỳnh Văn Thiệt (Quyền Giám đốc) Đăng kiểm viên
2. Trương Hoàng Tuấn (Phó Giám đốc) Đăng kiểm viên
3. Phạm Ngọc Hùng ( Phó Giám đốc ) Đăng kiểm viên
4. Nguyễn Công Đức Đăng kiểm viên
5. Lê Thành Công Đăng kiểm viên
6. Lê Xuân Vinh Đăng kiểm viên
7. Đoàn Văn Tòng Đăng kiểm viên
8. Nguyễn Quốc Duy Đăng kiểm viên
9. Vũ Hải Đăng Đăng kiểm viên
10. Vương Lê Trung Hiếu Đăng kiểm viên
11. Nguyễn Duy Tần Đăng kiểm viên
12. Nguyễn Bá Vũ Đăng kiểm viên

IV.

Chi nhánh Đăng kiểm xe cơ giới 5003V – Trung tâm Đăng kiểm 
phương tiện giao thông đường bộ và đường sắt

(Địa chỉ: Số 107 Phú Châu, phường Tam Bình, TP.HCM;
Số điện thoại: 0905619919)

1. Dương Anh Tuấn (Giám đốc) Đăng kiểm viên
2. Huỳnh Minh Hiếu Đăng kiểm viên
3. Nguyễn Đình Nhật Đăng kiểm viên
4. Nguyễn Đức Vĩnh Đăng kiểm viên
5. Nguyễn Đức Kiên Đăng kiểm viên
6. Lê Thái Nguyên Đăng kiểm viên
7. Nguyễn Thanh Sơn Đăng kiểm viên
8. Nguyễn Đức Vĩnh Đăng kiểm viên

V.

Cơ sở Đăng kiểm xe cơ giới Thành Công  –  Chi nhánh 
Đăng kiểm xe cơ giới 5003V- CN

(Địa chỉ: Số 10 Đường 15, phường Linh Xuân, TP.HCM; 
Số điện thoại: 0906580082)

1. Nguyễn Quốc Thịnh (Phó Giám đốc Phụ trách) Đăng kiểm viên
2. Nguyễn Thành Công Đăng kiểm viên
3. Nguyễn Đăng Hân Đăng kiểm viên
4. Nguyễn Đình Nhật Đăng kiểm viên
5. Nguyễn Quang Thế Anh Đăng kiểm viên



VI.

Chi nhánh Đăng kiểm xe cơ giới 5004V – Trung tâm Đăng kiểm 
phương tiện giao thông đường bộ và đường sắt
(Địa chỉ: Lô H4, Đường G, KCN Cát Lái - Cụm 2, 

phường Cát Lái, TP.HCM:
Điện thoại: 028.3636922)

1. Mai Tuấn Kiệt (Giám đốc) Đăng kiểm viên
2. Nguyễn Tài Nam Đăng kiểm viên
3. Lê Văn Nhật Đăng kiểm viên
4. Lê Bá Tuấn Đăng kiểm viên
5. Nguyễn Đình Trí Đăng kiểm viên

VII.

Chi nhánh Đăng kiểm xe cơ giới 5005V -  Trung tâm Đăng kiểm 
phương tiện giao thông đường bộ và đường sắt

(Địa chỉ: Số 1143/3B  Đỗ Mười, phường An Phú Đông, TP.HCM;
Số điện thoại: 0283.7196222; 0945.969.151)

1. Nguyễn Minh Tân (Giám đốc) Đăng kiểm viên
2. Nguyễn Chí Linh (Phụ trách dây chuyền) Đăng kiểm viên
3. Lâm Minh Quang Đăng kiểm viên
4. Ngô Quang Huy Đăng kiểm viên
5. Nguyễn Ngọc Hường Đăng kiểm viên
6. Đỗ Hoàng Nam Đăng kiểm viên
7. Nguyễn Thành Tuấn Đăng kiểm viên

VIII.

Cơ sở Đăng kiểm xe cơ giới Hồng Hà - Chi Nhánh  Đăng kiểm 
xe cơ giới 5005V-CN

(Địa chỉ: Số 1A Hồng Hà,  phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM;
Số điện thoại: 0283.5470924; 0945.969.151)

1. Bùi Quang Minh (Phó Giám đốc) Đăng kiểm viên
2. Phan Thanh Trường (Phụ trách dây chuyền) Đăng kiểm viên
3. Nguyễn Mạnh Thắng Đăng kiểm viên
4. Thái Phương Hùng Đăng kiểm viên
5. Nguyễn Trần Phú Đăng kiểm viên
6. Võ Hồng Phát Đăng kiểm viên 

IX.

Cơ sở Đăng kiểm xe cơ giới 5007V – Trung tâm Đăng kiểm 
phương tiện giao thông đường bộ và đường sắt

(Địa chỉ: Số 428/56 Lê Đức Anh, phường Bình Tân, TP.HCM;
Số điện thoại: 0937.881736)

1. Đặng Hoàng Phong (Giám đốc) Đăng kiểm viên
2. Trần Trọng Hiếu (Phụ trách kiểm định) Đăng kiểm viên
3. Nguyễn Văn Tài Đăng kiểm viên
4. Nguyễn Đức Trúc Đăng kiểm viên



5. Phạm Trần Nhật Duy Đăng kiểm viên
6. Huỳnh Thanh Huy Đăng kiểm viên
7. Trương Quanh Khoa Đăng kiểm viên
8. Võ Đức Thạch Đăng kiểm viên

X.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 5008D – Trường Cao Đẳng 
Giao thông Vận tải TW III

(Địa chỉ: Số 150/42 Lê Thị Riêng, phường Thới An, TP.HCM;
Số điện thoại:028.3620.6516)

1. Nguyễn Tấn Trung (Lãnh đạo Phụ trách Trung tâm) Đăng kiểm viên
2. Nguyễn Văn Dương Đăng kiểm viên
3. Vũ Ngọc Quỳnh Đăng kiểm viên
4. Đỗ Thành Thân Đăng kiểm viên
5. Nguyễn Quốc Việt Đăng kiểm viên
6. Trần Tuấn Anh Đăng kiểm viên
7. Nguyễn Vũ Sơn Hà Đăng kiểm viên
8. Trần Huy Hoàng Đăng kiểm viên
9. Trần Lê Phương Thái Đăng kiểm viên
10. Nguyễn Trần Quốc Tuấn Đăng kiểm viên
11. Nguyễn Anh Tuấn Đăng kiểm viên
12. Phạm Trương Phương Nam Đăng kiểm viên
13. Võ Bá Nhật Đăng kiểm viên
14. Trần Lê Phương Thái Đăng kiểm viên
15. Nguyễn Trần Quốc Tuán Đăng kiểm viên
16. Nguyễn Anh Tuấn Đăng kiểm viên

XI.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 5009D – Chi Nhánh Công ty 
Cổ phần Phát triển Kinh doanh Ô tô Việt Nam

(Địa chỉ: Số 201, Tỉnh lộ 8, xã Phú Hoàng Đông, TP.HCM;
Số điện thoại: 028.37957777; 0932669955)

1. Nguyễn Võ Tài (Giám đốc) Đăng kiểm viên
2. Nguyễn Thành Đạt Đăng kiểm viên
3. Lê Hoàng Quân Đăng kiểm viên
4. Nguyễn Minh Thành Đăng kiểm viên

XII.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 5010D – Chi Nhánh Công ty 
Cổ phần Đăng kiểm Nam Việt

(Địa chỉ: Số 5 Nguyễn Thị Khâu, xã Củ Chi, TP.HCM;
Số điện thoại: 028.22532228)

1. Vũ Ngọc Khu (Giám đốc) Đăng kiểm viên
2. Nguyễn Hoàng Anh (Phó Giám đốc) Đăng kiểm viên
3. Lê Văn Công (Phó Giám đốc) Đăng kiểm viên



4. Nguyễn Đức Thịnh Đăng kiểm viên
5. Huỳnh Quốc Anh Đăng kiểm viên
6. Trần Thái Nguyên Đăng kiểm viên
7. Nguyễn Văn Thái Đăng kiểm viên

XIII.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 5012D – Chi Nhánh Công ty 
TNHH Thương mại Dịch vụ xăng dầu Mai Châu

(Địa chỉ: Số D3/16G,  Ấp 56, xã Tân Nhựt, TP. HCM;
Số điện thoại: 0819139496)

1. Trần Mậu Thành Trung (Giám đốc) Đăng kiểm viên
2. Nguyễn Tấn Sang Đăng kiểm viên
3. Huỳnh Trung Chỉnh Đăng kiểm viên
4. Đặng Văn Thức Đăng kiểm viên
5. Huỳnh Văn Lực Đăng kiểm viên
6. Võ Thành Nhân Đăng kiểm viên
7. Bùi Phi Long Đăng kiểm viên
8. Phan Thành Quốc Phong Đăng kiểm viên
9. Nguyễn Trần Quốc Thắng Đăng kiểm viên

XIV.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 5013D – Chi Nhánh Công ty Cổ 
phẩn Đăng kiểm Bình Chánh

(Địa chỉ: Số A5/20H6 Trần Đại Nghĩa, xã Tân Nhựt, TP.HCM;
Số điện thoại: 0342.389477)

1. Lê Thành Xuân (Giám đốc) Đăng kiểm viên
2. Nguyễn Hà Văn Khoa (Phó Giám đốc) Đăng kiểm viên
3. Nguyễn Hoàng Anh Đăng kiểm viên
4. Trần Quốc Việt Đăng kiểm viên
5. Nguyễn Hải Đăng Đăng kiểm viên
6. Nguyễn Đức Hải Đăng kiểm viên
7. Hồ Công Nguyên Đăng kiểm viên
8. Bùi Thanh Tùng Đăng kiểm viên 

XV.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 5014D – Chi Nhánh Công ty Cổ 
phần Thương mại Dịch vụ Minh Khang

(Địa chỉ: Số 5A Lê Quang Đạo, xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM;
Số điện thoại: 028.22537427)

1. Đinh Ngọc Trung (Phó Giám đốc Phụ trách) Đăng kiểm viên
2. Vũ Huy Hoàng Đăng kiểm viên
3. Nguyễn Kiến Thông Đăng kiểm viên
4. Lê Trung Hiếu Đăng kiểm viên
5. Trần Tiến Vũ Đăng kiểm viên
6. Nguyễn Quốc Khánh Đăng kiểm viên 



XVI.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 5015D – Chi Nhánh Công ty 
TNHH Lâm Hà Trúc

(Địa chỉ: Số 36 Hoàng Hữu Nam, phường Long Bình, TP.HCM;
Số điện thoại: 028.6256.3636)

1. Phạm Công Danh (Giám đốc) Đăng kiểm viên
2. Nguyễn Tấn Thân Đăng kiểm viên
3. Nguyễn Hoàng Minh Đức Đăng kiểm viên
4. Võ Thanh Triều Đăng kiểm viên
5. Đỗ Minh Khang Đăng kiểm viên
6. Trịnh Văn Đạt Đăng kiểm viên 
7. Đoàn Chiến Thắng Đăng kiểm viên 
8. Trần Hữu Thức Đăng kiểm viên

XVII.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 5017D – Chi Nhánh Công ty Cổ 
phần Đăng kiểm 50-17D

(Địa chỉ: Số 1031 Nguyễn Hữu Thọ, xã Hiệp Phước, TP.HCM;
Số điện thoại: 0969.885017)

1. Nguyễn Văn Hùng (Giám đốc) Đăng kiểm viên
2. Nguyễn Trần Dũng (Phó Giám đốc) Đăng kiểm viên
3. Nguyễn Thành Long (Phó Giám đốc) Đăng kiểm viên
4. Đỗ Khắc Bảo Đăng kiểm viên
5. Võ Tấn Đạt Đăng kiểm viên
6. Nguyễn Đoàn Trung Đăng kiểm viên
7. Nguyễn Minh Phú Đăng kiểm viên
8. Nguyễn Thanh Tòng Đăng kiểm viên
9. Nguyễn Xuân Khôi Đăng kiểm viên
10. Trần Minh Nhựt Đăng kiểm viên
11. Bùi Thành Duy Đăng kiểm viên

XVIII.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 5019D – Chi Nhánh Công ty Cổ 
phần Phú An Viễn

(Địa chỉ: Số 117/2D1 Hồ Văn Long, phường Bình Tân, TPHCM;
Số điện thoại: 028.3535.1696)

1. Nguyễn Hoàng Nhân (Giám đốc) Đăng kiểm viên
2. Phan Hữu Minh (Phó Giám đốc) Đăng kiểm viên
3. Trần Việt Hùng (Phó Giám đốc) Đăng kiểm viên
4. Nguyễn Minh Tú Đăng kiểm viên
5. Hoàng Gia Bảo Đăng kiểm viên
6. Châu Đình Ân Đăng kiểm viên
7. Phạm Minh Hùng Đăng kiểm viên



XIX.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6101S – Trung tâm Đăng kiểm 
xe cơ giới Bình Dương 

(Địa chỉ: Số 561 Đại lộ Bình Dương, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM;
Số điện thoại:0274.825.778)

1. Võ Dũng (Quyền Giám đốc) Đăng kiểm viên
2. Phan Văn Thái (LĐ bộ phận kiểm định) Đăng kiểm viên
3. Mai văn Cảnh Đăng kiểm viên
4. Nguyễn Minh Đức Đăng kiểm viên
5. Phạm Phúc Phát Đăng kiểm viên
6. Bùi Trường Kha Đăng kiểm viên
7. Nguyễn Văn Kiệm Đăng kiểm viên

XX.

Chi nhánh Đăng kiểm xe cơ giới 6102S – Trung tâm Đăng kiểm 
xe cơ giới Bình Dương

(Địa chỉ: Số 962/2 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Đông Hiệp, 
TP.HCM;

Số điện thoại:0274.3776619)
1 Nguyễn Hải Triều ( Phó Giám đốc )
2 Nguyễn Hoàng Ân Đăng kiểm viên
3 Nguyễn Công Thuyết Đăng kiểm viên
4 Lê Thanh Huỳnh Đăng kiểm viên
5 Trần Quang Đạt Đăng kiểm viên

XXI.

Chi nhánh Đăng kiểm xe cơ giới 6103S – Trung tâm Đăng kiểm 
xe cơ giới Bình Dương

(Địa chỉ: Số 3/2106 Mỹ Phước Tân Vạn, phường Phú Hòa Lợi, 
TP.HCM;

Số điện thoại: 0274.38883968)
1. Bùi Thanh Việt (Phó Giám đốc) Đăng kiểm viên
2. Phạm Văn Phụng Đăng kiểm viên
3. Nguyễn Thanh Bình Đăng kiểm viên
4. Nguyễn Văn Vũ Đăng kiểm viên
5. Đoàn Hùng Nguyên Đăng kiểm viên
6. Trần Châu Đăng Khoa Đăng kiểm viên
7. Nguyễn Hải Hưng Đăng kiểm viên

XXII.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6103D – Chi nhánh Công ty 
TNHH Cơ khí Giao thông vận tải Phú Lợi

(Địa chỉ: Số 52 Đường DX 82, Khu định Hòa 2, phường Chánh Hiệp, 
TP.HCM;

Số điện thoại: 0274.3884.334)
1. Hoàng Quang Viên (Giám đốc) Đăng kiểm viên
2. Nguyễn Minh Hậu (Phó Giám đốc) Đăng kiểm viên



3. Nguyễn Văn Chi Đăng kiểm viên
4. Nguyễn Bá Duẩn Đăng kiểm viên
5. Phạm Đức Minh Đăng kiểm viên
6. Trần Minh Đạt Đăng kiểm viên
7. Phạm Thành Vũ Đăng kiểm viên

XXIII.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6104D - Chi nhánh 
Công ty TNHH Thanh Lễ

(Địa chỉ: Số 414/3B Đại lộ Bình Dương, phường Thuận An, TP.HCM;
Số điện thoại: 0274.3719.888)

1. Võ Đông Phong (Giám đốc) Đăng kiểm viên
2. Phan Đình Trường (Phó Giám đốc) Đăng kiểm viên
3. Nguyễn Đức Phúc Đăng kiểm viên
4. Phan Xuân Cảnh Đăng kiểm viên
5. Nguyễn Hoàng Tâm Đăng kiểm viên
6. Nguyễn Thành Lộc Đăng kiểm viên
7. Lê Bảo Dương Đăng kiểm viên
8. Phan Văn Quyền Đăng kiểm viên
9. Nguyễn Anh Tuấn Đăng kiểm viên

XXIV.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6105D – Chi nhánh Công ty 
TNHH Đăng kiểm xe cơ giới 61-05D

(Địa chỉ: Số 117 KCN Nam Tân Uyên, phường Tân Hiệp, TP.HCM;
Số điện thoại: 0274.3639.778)

1. Nguyễn Duy Khương (Giám đốc) Đăng kiểm viên
2. Trần Minh Mẫn (Phó Giám đốc) Đăng kiểm viên
3. Trần Minh Mẫn Đăng kiểm viên
4. Nguyễn Quốc Dũng Đăng kiểm viên
5. Đặng Tiến Sang Đăng kiểm viên
6. Nguyễn Thanh Hiếu Đăng kiểm viên
7. Nguyễn Văn Thành Đăng kiểm viên

XXV.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6106D -  Công ty Cổ phần Đầu tư 
Đăng kiểm vận tải Thuận An Phú

(Địa chỉ:  Số 216 Cây Da, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM;
Số điện thoại: 0274.3795.886)

1. Trần Phương Linh ( Phó Giám đốc ) Đăng kiểm viên

2. Lê Thanh Tiên  Đăng kiểm viên

3. Đỗ Trọng Nhân Đăng kiểm viên
4. Lâm Hoàng Sơn Đăng kiểm viên
5. Nguyễn Minh Đường Đăng kiểm viên



6. Trần Hoàng Nhật Đăng kiểm viên

7. Nguyễn Gia Huy Đăng kiểm viên
8. Lý Danh Sang Đăng kiểm viên

XXVI.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6108D – Chi nhánh Công ty 
TNHH Thanh Lễ

(Địa chỉ: Thửa đất số 2619, tờ bản đồ số 21, Đại lộ Bình Dương, 
phường Hòa Lợi, TP.HCM;

Số điện thoại: 0274.3818181)
1. Nguyễn Quang Tuấn (Phó Giám đốc phụ trách) Đăng kiểm viên
2. Phạm Đức Minh (Phó Giám đốc) Đăng kiểm viên
3. Nguyễn Quốc Bình Minh Đăng kiểm viên
4. Nguyễn Hữu Sơn Đăng kiểm viên
5. Bùi Võ Quốc Thịnh Đăng kiểm viên
6. Nguyễn Huỳnh Ngọc Thịnh Đăng kiểm viên

XXVII.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6109D – Chi nhánh Công ty 
TNHH Vũ Chi Nam

(Địa chỉ: Số 291 Quốc lộ 13, phường Bến Cát, TP.HCM;
Số điện thoại: 0274.378.7227)

1. Võ Quốc Phong (Giám đốc) Đăng kiểm viên
2. Võ Văn Đàn (Phó Giám đốc) Đăng kiểm viên
3. Đoàn Thân Tuấn Kiệt Đăng kiểm viên
4. Đinh Văn Tuấn Đăng kiểm viên
5. Trương Đức Hiệu Đăng kiểm viên
6. Trương Kiều Quân Đăng kiểm viên
7. Dương Cao Trí Đăng kiểm viên

XXVIII.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6110D – Chi nhánh Công ty 
TNHH Thương mại Dịch vụ Thủ Dầu Một 

(Địa chỉ: Số 291 Quốc lộ 13, phường Bến Cát, TP.HCM;
Số điện thoại: 0931.322525)

1. Phan Hữu Thọ (Giám đốc) Đăng kiểm viên
2. Hồ Thanh Liêm (Phó Giám đốc) Đăng kiểm viên
3. Vũ Đình Trình Đăng kiểm viên
4. Phan Thanh Bảo Đăng kiểm viên
5. Nguyễn Sỹ Hùng Đăng kiểm viên
6. Trần Vũ Hùng Đăng kiểm viên
7. Nguyễn Hoàng Thế Bảo Đăng kiểm viên



XXIX.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6111D – Chi nhánh Công ty 
TNHH Mỹ Phước Bến Cát Bình Dương

(Địa chỉ: Lô CC-9A, KCN Mỹ Phước 3, phường Thới Hoà, TP.HCM;
Số điện thoại: 02743.801.616)

1. Nguyễn Danh Nhân (Phó Giám đốc) Đăng kiểm viên
2. Phạm Hồ Trung Hiếu Đăng kiểm viên
3. Nguyễn Trường Kha Đăng kiểm viên
4. Nguyễn Đức Thắng Đăng kiểm viên
5. Mã Cẩm Lễ Đăng kiểm viên

XXX.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6112D – Chi nhánh Công ty 
TNHH Ô tô Phúc Lập 

(Địa chỉ: 68/6 Quốc Lộ 13, khu phố Đông, phường Bình Hòa, TP.HCM;
Số điện thoại: 0274.37799492)

1. 1 Nguyễn Chí Dũng (Phó Giám đốc) Đăng kiểm viên
2. Nguyễn Văn Tú Đăng kiểm viên
3. Nguyễn Quốc Dũng Đăng kiểm viên
4. Lương Phước Định Đăng kiểm viên
5. Nguyễn Thành Nam Đăng kiểm viên
6. Võ Bá Triệu Đăng kiểm viên
7. Trương Đại Dũng Đăng kiểm viên 
8. Bùi Sĩ Thanh Đăng kiểm viên

XXXI.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6113D - Chi nhánh Công ty TNHH 
Đầu tư Phát triển Dịch vụ Kỹ thuật Thái Hòa

(Địa chỉ: Số 69 Đường ĐT 742, Khu phố 3, phường Vĩnh Tân, 
TP.HCM;

Số điện thoại: 0274.6266.968)
1. Đoàn Văn Chiến (Giám đốc) Đăng kiểm viên
2. Trương Minh Sang Đăng kiểm viên
3. Lưu Công Đạt Đăng kiểm viên

XXXII.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6114D – Chi nhánh Công ty 
TNHH Bất Động Sản và Kho bãi Trường Thịnh

(Địa chỉ: Số 934 Mỹ Phước Tân Vạn, Khu phố Bình Thung 2, 
phường Đông Hòa, TP.HCM;
Số điện thoại: 0274.3662266)

1. Trần Quang Trường (Giám đốc) Đăng kiểm viên
2. Châu Văn Dũng (Phó Giám đốc) Đăng kiểm viên
3. Nguyễn Duy Tâm Đăng kiểm viên
4. Lê Hữu Khang Đăng kiểm viên
5. Nguyễn Đình Hưng Đăng kiểm viên



6. Nguyễn Ngọc Minh Hiển Đăng kiểm viên
7. Võ Văn Nghĩa Đăng kiểm viên
8. Bùi Trọng Tường Đăng kiểm viên

XXXIII.
Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải 7201S

(Địa chỉ: Số 47B đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP.HCM;
Số điện thoại: 0254.3626299)

1. Hoàng Văn Sỹ (Giám đốc) Đăng kiểm viên
2. Nguyễn Anh Phương Đăng kiểm viên
3. Lê Xuân Hưng  Đăng kiểm viên
4. Phạm Hữu Hạnh Đăng kiểm viên
5. Lê Thành Trí Đăng kiểm viên
6. Vũ Khắc Nước Đăng kiểm viên
7. Hồ Văn Hiếu Đăng kiểm viên
8. Mai Phúc Hậu Đăng kiểm viên
9. Lê Quang Trung Đăng kiểm viên
10. Đặng Lê Duy Đăng kiểm viên
11. Nguyễn Đăng Đông Anh Đăng kiểm viên
12. Đinh Mạnh Hùng Đăng kiểm viên

XXXIV.

Cơ sở đăng kiểm xe cơ giới Đất Đỏ 7204S –  Chi nhánh Trung tâm 
Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải

(Địa chỉ: Số D6 KCN Đất Đỏ 1, xã Đất Đỏ, TP.HCM;
Số điện thoại: 0254.3695999)

1. Trần Văn Lang (Phó Giám đốc, Trưởng Chi nhánh) Đăng kiểm viên
2. Đào Văn Nhân (Phó trưởng Chi nhánh) Đăng kiểm viên
3. Nguyễn Minh Vũ Đăng kiểm viên
4. Đặng Minh Tâm Đăng kiểm viên
5. Võ Tấn Công Đăng kiểm viên
6. Nguyễn Thái Bình Đăng kiểm viên
7. Võ Văn Tùng Đăng kiểm viên
8. Võ Phạm Hoàng Phước Đăng kiểm viên

XXXV.

Chi nhánh Đăng kiểm Vũng Tàu Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 
7202D – Công ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Phát 
 (Địa chỉ: Quốc Lộ 51, Khu phố 2, phường Bà Rịa, TP.HCM;

Số điện thoại: 0254.3717126)

1. Nguyễn Văn Tám (Giám đốc) Đăng kiểm viên
2. Lê Hùng Nam (Phó Giám đốc) Đăng kiểm viên



3. Nguyễn Đức Đại Lộc (Phó Giám đốc) Đăng kiểm viên
4. Hà Văn Tuân Đăng kiểm viên
5. Nguyễn Văn Huy Đăng kiểm viên
6. Vũ Mạnh Hồng Đăng kiểm viên
7. Nguyễn Quý Hào Đăng kiểm viên
8. Bùi Minh Thiệu Đăng kiểm viên
9. Diệp Xuân Quyền Đăng kiểm viên

XXXVI.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 7203D – Chi nhánh Công ty 
TNHH Uy Phong Tân Thành

(Địa chỉ:  Võ Thị Sáu, phường Phú Mỹ, TP.HCM;
Số điện thoại: 0254.3922222)

1. Trần Quang Nhật Trường (Giám đốc) Đăng kiểm viên
2. Nguyễn Chánh Phương (Phó Giám đốc) Đăng kiểm viên
3. Nguyễn Hòa Quất (Phó Giám đốc) Đăng kiểm viên
4. Nguyễn Kiều Anh Kiệt Đăng kiểm viên
5. Trần Ngọc Tiền Đăng kiểm viên
6. Đỗ Hoàng Long Đăng kiểm viên
7. Lê Ngọc Quốc Dũng Đăng kiểm viên
8. Nguyễn Thanh Hiền Đăng kiểm viên
9. Nguyễn Minh Nhật Đăng kiểm viên
10. Nguyễn Phú Thành Đăng kiểm viên
11. Nguyễn Đặng Tâm Đăng kiểm viên

XXXVII.

Cơ sở Đăng kiểm xe cơ giới 7205D – Chi nhánh Công ty Cổ phần 
DV  Hạ tầng Bảo Trung

(Địa chỉ: Đường 6A, Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, 
TP.HCM;

Số điện thoại: 0254.3938118)

1. Phan Thanh Toản (Giám đốc) Đăng kiểm viên
2. Dương Đức Thắng (Phó Giám đốc) Đăng kiểm viên
3. Đỗ Lưu Thành Tiến Đăng kiểm viên
4. Nguyễn Đình Duy Đăng kiểm viên
5. Phàng Tấn Quyền Đăng kiểm viên
6. Ngàn Hoàng Huy Đăng kiểm viên
7. Lê Đăng Phi Long Đăng kiểm viên
8. Nguyễn Công Hậu Đăng kiểm viên
9. Lê Quang Đức Đăng kiểm viên



XXXVIII.

Cơ sở Đăng kiểm xe cơ giới 7206D – Chi nhánh Công ty Cổ phần 
TMDV Đăng kiểm Hưng Phú Vinh

(Địa chỉ: Tổ 16, ấp Lò Vôi, xã Long Hải , TP.HCM;
Số điện thoại: 0254.3662616)

1. Ngô Trường Thanh (Phó Giám đốc, Lãnh đạo Cơ sở) Đăng kiểm viên
2. Trần Minh Thực (Phó Giám đốc) Đăng kiểm viên
3. Nguyễn Văn Huy Đăng kiểm viên
4. Nguyễn Ngọc Thanh Thành Đăng kiểm viên
5. Đào Tấn Thành Đăng kiểm viên
6. Phạm Tuấn Khải Đăng kiểm viên

XXXVIIII.

Cơ sở Đăng kiểm xe cơ giới 5020 – Chi nhánh Công ty TNHH 
TMDV Đăng kiểm Uyên Hưng

(Địa chỉ: Thửa đất số 2941, tờ bản đồ số 42, khu phố Uyên Hưng 5, 
phường Uyên Hưng , TP.HCM;
Số điện thoại: 02743.656868)

1. Nguyễn Chí Thọ (Giám đốc) Đăng kiểm viên
2. Trần Công Bình Đăng kiểm viên
3. Võ Hoàng Sang Đăng kiểm viên


